
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 51 Ngõ 14 Vũ Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC KHẢO SÁT VÀ THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA VIỆT NAM

0110346723

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

6. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ Bán buôn dược phẩm)

4649

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC KHẢO SÁT VÀ THIẾT 
BỊ TRẮC ĐỊA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM GEODETIC SURVEYING AND 
INSTRUMENTATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 097 467 9648  
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là 
những loại còn có giá trị

4669

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

17. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

18. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

19. Lập trình máy vi tính 6201

20. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

21. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

22. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

23. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

24. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

2/5Thời gian đăng từ ngày 11/05/2023 đến ngày 10/06/2023



25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công 
trình đo đạc và bản đồ; 
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, 
chuyên ngành; 
-  Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia, cơ 
sở chuyên ngành;
- Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay; 
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 
1:2.000, 1:5.000; 
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển; 
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính; 
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; 
- Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
- Đo đạc, thành lập hải đồ
- Thành lập bản đồ hành chính; 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; 
- Khảo sát xây dựng; Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết 
kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Kiểm 
định xây dựng;

7110(Chính)

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

30. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch;- Tư vấn về công nghệ khác; - 
Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490

31. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

32. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

33. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ súng đạn, tem và tiền kim khí; Hoạt động của đấu giá 
viên)

4791

34. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

35. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

37. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

38. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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9.800.000.000 VNĐ

39. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

40. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

41. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

42. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

43. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

44. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

45. Sửa chữa thiết bị điện 3314

46. Sửa chữa thiết bị khác 3319

47. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

48. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

49. Xây dựng nhà để ở 4101

50. Xây dựng nhà không để ở 4102

51. Xây dựng công trình đường sắt 4211

52. Xây dựng công trình đường bộ 4212

53. Xây dựng công trình điện 4221

54. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

55. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

56. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn; - Xây dựng các công 
trình công ích khác chưa được phân vào đâu

4229

57. Xây dựng công trình thủy 4291

58. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

59. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

60. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở 
rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).

4299

61. Phá dỡ
(Trừ nổ mìn; Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc 
cho nổ) tại mặt bằng xây dựng)

4311

62. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ nổ mìn; Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc 
cho nổ) tại mặt bằng xây dựng)

4312

63. Lắp đặt hệ thống điện 4321

64. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

65. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

66. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034193019752

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lương Nham, Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lương Nham, Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

PHẠM THỊ THU Nữ
15/01/1993 Kinh Việt Nam

03/10/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034193019752
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lương Nham, Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lương Nham, Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THU Nữ

15/01/1993 Kinh Việt Nam

03/10/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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